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Ngày Buổi Tiết 10A1
(Thơ)

10A2
(Như)

10A3
(Hiền A)

10A4
(Hằng KT)

10A5
(Nhâm)

10A6
(Thoa)

10A7
(Giang QP)

11A1
(Học)

11A2
(Quyên)

11A3
(Hằng A)

11A4
(Nhàn)

11A5
(Giang A)

11A6
(Hòa)

11A7
(Thảo)

12A1
(Hương)

12A2
(Tuyết)

12A3
(Hiền)

12A4
(Phương)

12A5
(Anh)

12A6
(Linh V)

12A7
(Huyền)

Thứ 2

Sáng

1 TN1 TN1 TN1 TN1 TN1 TN1 TN1 TN1 TN1 TN1 TN1 TN1 TN1 TN1 TN1 TN1 TN1 TN1 TN1 TN1 TN1
2 GDTC Sử Toán Lí Anh Văn QP Sử Anh GDTC Hóa NN Anh Địa Tin ĐP Toán Địa Toán Toán Anh
3 Anh Toán Sử GDTC Văn Toán Sử Lí GDTC NN Anh Anh Lí QP ĐP Văn Toán Toán Hóa Anh Sử
4 Sử Toán Anh Văn Sinh GDTC Toán Hóa Tin Lí Sử Hóa Văn Văn Toán Toán Lí QP KTPL GDTC Địa

Chiều
1 Văn Sử TN2 Anh CN NN TN2 Anh Lí Anh Lí KTPL Địa Sử Hóa Tin Hóa Sử Anh Sinh Văn
2 Hóa Hóa QP Sử TN2 Anh NN CN Toán Sử Toán QP Toán Anh Anh Hóa Sinh Anh GDTC Sử KTPL
3 Sinh Anh Lí NN GDTC Sử Văn Tin Hóa Văn QP Toán Toán Lí Lí GDTC Sử Hóa Địa KTPL GDTC

Thứ 3

Sáng

1 Toán GDTC Tin Anh CN KTPL Địa Lí TN2 Sinh GDTC ĐP Địa Lí Sử QP Anh NN Anh TN2 Sinh
2 Toán Tin ĐP Lí Anh Địa Toán Hóa Toán Toán KTPL GDTC Sinh Địa Văn CN Anh Toán GDTC QP Sử
3 Tin Hóa Văn Toán Địa Toán Lí Toán GDTC Văn Lí NN ĐP Anh Văn Sử Sinh Toán Văn ĐP GDTC
4 Anh TN2 GDTC Toán KTPL GDTC ĐP GDTC Hóa Văn Anh Văn Toán Sinh TN2 Anh Lí GDTC Văn Văn Địa

Chiều
1 Sinh Anh Lí KTPL Toán Văn Anh Văn CN ĐP Hóa Toán Sử Văn Lí Lí Toán Địa Địa Toán Văn
2 Văn Lí Sinh Địa GDTC Văn KTPL Văn Sử GDTC Anh Toán GDTC Toán CN Hóa Văn Sinh Văn Lí Toán
3 Lí Sinh Anh Toán Sử Lí GDTC TN2 Anh Toán Sinh Địa Văn GDTC Hóa Toán Văn Văn Văn Địa Lí

Thứ 4

Sáng

1 Hóa QP Toán Văn Địa ĐP GDTC Lí ĐP TN2 Văn Hóa Anh Sử Sử TN2 ĐP Văn Lí GDTC Anh
2 TN2 Lí Toán Địa Anh Anh Văn Hóa Sử QP Văn GDTC GDTC Địa QP Sử NN Văn Hóa KTPL ĐP
3 Tin Toán Hóa ĐP Văn Lí Văn CN QP Anh ĐP Sử KTPL Văn Hóa GDTC QP Sử Địa Lí Địa
4 Anh Hóa Lí NN Văn QP Sử GDTC Tin Hóa Toán Địa TN2 ĐP Văn Lí Sử GDTC QP Địa TN2

Chiều
1 Toán Văn Văn Toán KTPL Địa NN Tin Hóa Toán Sử Văn Anh Sinh Anh Hóa Toán Hóa KTPL Văn Sử
2 Toán Văn Sinh TN2 Toán KTPL Anh Anh Văn Toán Hóa Văn Sử KTPL Tin Văn Hóa NN Sử Anh Toán
3 Lí Tin Anh KTPL ĐP Toán Địa ĐP Văn Sử TN2 Anh Sinh Toán Toán Văn Hóa Anh Anh Sử KTPL

Thứ 5 Sáng

1 Văn GDTC Toán Anh Toán Anh KTPL QP Toán Lí Sinh Sử Văn KTPL Lí Lí NN ĐP TN2 Sinh Văn
2 Lí ĐP Sử Văn Toán TN2 Văn Sử Toán Sinh Văn KTPL Lí Văn CN Anh GDTC Sinh Toán Anh Văn
3 Sử Anh Sinh KTPL QP Văn Sử Toán Lí NN Toán Anh Toán TN2 GDTC Anh Lí Toán ĐP Toán Anh
4 GDTC Văn Văn QP Sinh Sử Toán Anh Văn Anh KTPL Toán KTPL Sử Toán Toán Anh TN2 Lí Văn Lí

Thứ 6 Sáng

1 QP Toán Hóa Văn Sử NN Lí Toán CN Sinh GDTC KTPL QP Toán GDTC Tin TN2 Anh Toán Địa Sinh
2 ĐP Sinh Tin Sử Văn Địa Anh Toán Anh Lí Toán Văn Văn GDTC Anh Toán GDTC Hóa Toán Sử QP
3 TN3 TN3 GDTC GDTC TN3 Toán Toán Văn Lí Hóa TN3 TN2 Sử Anh TN3 CN Văn TN3 Sử TN3 Toán
4 Hóa Lí TN3 TN3 Địa TN3 TN3 TN3 TN3 TN3 Sinh TN3 TN3 TN3 Toán TN3 TN3 Sinh TN3 Văn TN3

Ninh Bình, ngày 16 tháng 4 năm 2026


